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 - Thư viện Quốc gia Việt Nam
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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài


1.1. Ngày nay, thông tin trở thành một nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội, là công cụ điều hành, quản lý, chỉ đạo của mỗi quốc gia, là phương tiện hữu hiệu để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa các quốc gia, dân tộc, là nguồn cung cấp tri thức mọi mặt cho công chúng và là nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Nước nào không vượt qua được những thách thức về thông tin, nước đó mất cơ hội phát triển và có nguy cơ mất khả năng tự chủ. Thiếu thông tin, sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định hoặc các quyết định sẽ bị sai lệch, thiếu cơ sở khoa học, không thực tiễn và trở nên kém hiệu quả. Đầu tư cho thông tin từ chỗ được coi là đầu tư cho phúc lợi xã hội chuyển thành đầu tư cho sự phát triển.

Chính vì vậy, chiến lược phát triển thông tin là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Thành công hay thất bại của một tổ chức, quốc gia tuỳ thuộc rất lớn vào khả năng làm chủ, chiếm được lợi thế thông tin. Để bảo vệ quyền lợi thiết thực của mình trong các hoạt động chung trên thế giới, các quốc gia hay tổ chức quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm những thông tin có giá trị nhất phục vụ cho mục tiêu hoạt động của mình. 

1.2. Toàn cầu hóa và cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ thúc đẩy hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Hòa bình, hợp tác và phát triển trở thành xu thế lớn và mỗi quốc gia muốn phát triển cần phải khai thác được các quan hệ giao lưu quốc tế. Thông tin chính là một trong những chiếc cầu nối giao lưu giữa các quốc gia, là phương tiện giúp sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cộng đồng, là nguồn lực để phát triển đất nước. 

Tuy nhiên, trong quan hệ quốc tế và hội nhập hiện nay, cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc trở nên gay gắt, quyết liệt. Các nước công nghiệp phát triển có tiềm lực kinh tế, khoa học, công nghệ đã và đang thực hiện chính sách bành trướng thông tin, độc quyền thông tin theo kiểu áp đặt, bắt các nước nhỏ hoặc kinh tế yếu hơn trở thành khách hàng tiêu thụ thông tin và lệ thuộc vào nguồn tin của họ. Cuộc đấu tranh của các nước đang phát triển về một “trật tự thông tin quốc tế mới” đã trở thành một bộ phận của cuộc đấu tranh giành độc lập về kinh tế, chính trị, tiến bộ và công bằng xã hội. Chính vì thế, thông tin đối ngoại (TTĐN) đã trở thành một trong những công cụ quan trọng, phổ biến được sử dụng trong quan hệ quốc tế và có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động đối ngoại của các quốc gia trên thế giới.

1.3. TTĐN là một bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại và tư tưởng của Đảng, Nhà nước. Trong những thời kỳ cách mạng trước đây, TTĐN đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, tối đa hóa nội lực, tranh thủ sức mạnh của sự hợp tác và hỗ trợ quốc tế để giành thắng lợi ngày càng to lớn hơn. 

Cho đến nay, công cuộc đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nếu như trong thời gian trước, Việt Nam vẫn còn trong tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng thì nay hướng tới cơ bản sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đang trên con đường thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hình ảnh của Việt Nam, từ một đất nước lạc hậu, khó khăn với những hậu quả nặng nề của chiến tranh, đã dần được thế giới biết đến như một quốc gia năng động, đang vươn lên mạnh mẽ, có chính sách đối ngoại hoàn bình, hữu nghị, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Mặc dù cò những hạn chế trong quá trình phát triển, nhưng Việt Nam đã từng bước trở thành một địa chỉ thân thiện, một điểm đến hấp dẫn của du lịch và đầu tư nước ngoài. 

Thực tiễn công cuộc đổi mới thời gian qua cũng như yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay cho thấy, TTĐN có tầm quan trọng đặc biệt. Ngay từ những năm đầu tiến hành công cuộc đổi mới, cùng với quyết định chuyển hướng chính sách đối ngoại nói chung, Đảng chủ trương từng bước đổi mới, đẩy mạnh hoạt động TTĐN nhằm phục vụ hiệu quả các mục tiêu đối ngoại và phát triển của đất nước. 

Với ý nghĩa ấy, việc tìm hiểu, nghiên cứu quá trình Đảng lãnh đạo hoạt động TTĐN trong thời gian qua trở nên cần thiết, nhằm khẳng định tầm quan trọng của TTĐN và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TTĐN, cũng như từ yêu cầu của quá trình hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng hơn trong những năm tới đây. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh chọn chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2013” làm đề tài luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Trình bày, làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TTĐN từ năm 1986 đến năm 2013; đúc rút một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho hiện tại.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Phân tích, làm rõ chủ trương của Đảng về hoạt động TTĐN từ năm 1986 đến năm 2013.

- Trình bày, làm sáng tỏ sự chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động TTĐN những năm 1986-2013.

- Đánh giá những thành tựu, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TTĐN của từ năm 1986 đến năm 2013.

- Bước đầu rút ra những kinh nghiệm có cơ sở thực tiễn và khoa học từ sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TTĐN những năm 1986-2013.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động TTĐN, bao gồm chủ trương và sự chỉ đạo đối với hoạt động TTĐN từ năm 1986 đến năm 2013.

3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi thời gian

Mốc bắt đấu nghiên cứu là năm 1986 - năm Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước; theo đó, đổi mới đối ngoại và hoạt động TTĐN là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng.

Mốc kết thúc nghiên cứu là năm 2013- năm ra đời Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Về hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu đẩy mạnh hoạt động TTĐN phục vụ hội nhập quốc tế.
Bên cạnh đó, để có cái nhìn tổng thể, liền mạch và xuyên suốt các vấn đề, sự kiện lịch sử thuộc chủ đề của luận án, luận án mở rộng một cách tương đối phạm vi nghiên cứu về thời gian cả về trước và sau mốc bắt đầu và kết thúc nghiên cứu.

Phạm vi khoa học

 Luận án nghiên cứu và làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng, bao gồm những chủ trương và biện pháp, giải pháp mà Đảng đề ra đối với hoạt động TTĐN trên các phương diện thuộc về hoặc liên quan đến cơ chế quản lý - tổ chức, lực lượng, phương thức, nội dung hoạt động TTĐN.

Phạm vi không gian: Trên địa bàn Việt Nam và những quốc gia có liên quan.

4. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu 

4.1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, phương pháp luận sử học, luận án sử dụng chủ yếu các phương pháp lịch sử, logic, phân tích, tổng hợp...
Luận án còn sử dụng phương pháp phê phán sử liệu nhằm khai thác độ tin cậy, khách quan của tư liệu lịch sử liên quan đến nội dung nghiên cứu 
Ngoài ra, một số phương pháp khác như so sánh, đối chiếu, thống kê... cũng được vận dụng phù hợp trong giải quyết những nội dung nghiên cứu cụ thể của luận án.

4.2. Nguồn tư liệu

Luận án được thực hiện trên cơ sở tham khảo, sử dụng, kế thừa và tiếp thu các nguồn tư liệu sau:

- Các văn kiện của Đảng qua các thời kỳ; những bài nói, bài viết của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... là tài liệu gốc trong quá trình thực hiện luận án.

- Các tài liệu lưu trữ tại Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là những tư liệu quan trọng của luận án.

- Những công trình nghiên cứu khoa học như sách, tạp chí trong và ngoài nước đã xuất bản, là nguồn tư liệu bổ trợ quan trọng trong nghiên cứu đề tài luận án.

- Quá trình thực hiện luận án còn tham khảo nhiều số liệu, tài liệu thống kê của Tổng cục Thống kê nhằm làm rõ một số nội dung có liên quan.

5. Đóng góp của luận án

- Cung cấp những tư liệu lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TTĐN những năm 1986-2013.
- Phục dựng lại một cách khách quan, khoa học bức tranh lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TTĐN những năm 1986-2013; đúc rút một số kinh nghiệm lịch sử soi rọi cho hiện tại.

- Những kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào việc thúc đẩy hoạt động TTĐN phát triển ở thời kỳ hiện tại.

- Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng trong nghiên cứu, giảng dạy những vấn đề liên quan.

6. Kết cấu của luận án

Toàn bộ luận án 150 trang (tr) gồm: mở đầu 4 tr, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án: 23 tr, 3 chương, 6 tiết: 119 tr (trong đó, chương 2: 44 tr, chương 3: 45 tr, chương 4: 30 tr); kết luận: 3 tr; danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận án: 2 tr; danh mục tài liệu tham khảo: 17 tr và 11 phụ lục. 

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Tổng quan các công trình nghiên cứu tiêu biểu

1.1. Các công trình nghiên cứu chung về hoạt động thông tin đối ngoại 

Trên thế giới, vấn đề sử dụng thông tin và truyền thông trong hoạt động đối ngoại phục vụ sự phát triển của đất nước không còn là một vấn đề mới, được nhiều học giả quan tâm nghiên cứu: Hans N.Tuch and Marvin Kalb: Communicating with the World: U. S. Public Diplomacy Overseas (Truyền thông với thế giới: Ngoại giao nhân dân Mỹ ở bên ngoài), Institute for the Study of Diplomacy, St. Martin's Press. New York, Aug 15, 1990; John Merill: Global Journalism Global Journalism: Survey of International Communication (Báo chí toàn cầu - Khảo sát truyền thông quốc tế), Longman Publishing Group, April 28th 1995; Philipppe Breton và Serge Proulx: Bùng nổ truyền thông: Sự ra đời một ý thức hệ mới, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, 1996; James Wilson và Stan Le Roy Wilson: Mass Media, Mass Culture (Truyền thông đại chúng, truyền thông văn hóa), Fourth Edition, McGraw-Hill, 1998; Thussu, D. K.: International Communication: Continuity and Change (Truyền thông quốc tế: Liên tục và thay đổi), London, Arnold, 2000; Joseph S. Nye Jr.: “Public Diplomacy and Soft Power” (Ngoại giao công chúng và sức mạnh mềm), The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616, pp. 94-109; William Hachten và James F.Scotton: The World News Prism - Challenges of Digital Communication (Lăng kính tin tức thế giới - Những thách thức của truyền thông kỹ thuật số), Wiley-Blackwell Publishing , New Jersey, USA, 8 edition, October 4-2011. 

Ở Việt Nam, TTĐN được triển khai rất sớm và mang tính hệ thống. Dù vậy, TTĐN gắn với và phục vụ mục tiêu đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam được tiến hành chưa lâu và hoạt động TTĐN lại rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, nên các công trình nghiên cứu về vấn đề này trong những giai đoạn trước năm 2000 chưa có nhiều: Nguyễn Lương Bích: Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2000; Lưu Văn Lợi: Ngoại giao Đại Việt, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2000; Hồng Vinh: “Thông tin đối ngoại góp sức tích cực thúc đẩy hội nhập quốc tế”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (28), 2006; Vũ Hồng Thanh: “Hoạt động thông tin đối ngoại góp phần quảng bá hình ảnh phong cảnh, con người Quảng Ninh”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (3), 2008; Phạm Gia Khiêm: “Tiếp tục đổi mới tư duy, cách thức, biện pháp triển khai công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (49),2008; Đào Việt Trung: “Tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (49), 2008; Phạm Bình Minh (chủ biên): Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến năm 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010; Phạm Bình Minh (chủ biên): Cục diện thế giới đến 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010; Phạm Minh Sơn (chủ biên): Thông tin đối ngoại Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2011; Vũ Xuân Hồng: “Đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước”, Tạp chí Cộng sản (821), 2011; Lê Thanh Bình (chủ biên): Tổng quan truyền thông quốc tế - Dành cho người làm công tác thông tin đối ngoại, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2012; Lê Thanh Bình (chủ biên): Báo chí và thông tin đối ngoại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015; Phạm Minh Sơn: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ yêu cầu phát triển thông tin đối ngoại trong tình hình mới”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (111), 2013; Nguyễn Thế Kỷ: “Thông tin đối ngoại với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (7), 2013; Vũ Thanh Vân: Truyền thông quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014; Vũ Dương Huân: Ngoại giao và công tác ngoại giao, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015; Vũ Trọng Lâm và Lê Thanh Bình: Văn hoá đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015.
1.2. Các công trình nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động thông tin đối ngoại, 

Phạm Gia Khiêm: “Công tác thông tin đối ngoại góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng X”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (81), 2010; Nguyễn Thanh Sơn: “Nhìn lại 6 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (81), 2010; Phạm Bình Minh (chủ biên): Đường lối, chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011; Lê Hồng Anh: “Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của các sản phẩm thông tin đối ngoại”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (96), 2013; Nguyễn Thanh Sơn: “Huy động hiệu quả nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”, Tạp chi Cộng sản (845), 2014; Nguyễn Phú Trọng: “Công tác đối ngoại phải lấy lợi ích cơ bản, lâu dài của quốc gia dân tộc làm nền tảng”, Tạp chí Cộng sản (855), 2014; Phạm Gia Khiêm: Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015...
1.2. Những vấn đề còn tồn tại
Qua khảo sát những công trình khoa học ngoài nước, TTĐN với tư cách là một hoạt động thực tiễn đã ra đời từ rất sớm. Tuy nhiên, đến thời kỳ hiện đại, khi trở thành một bộ phận quan trọng trong lĩnh vực tư tưởng - chính trị của các nước, TTĐN ngày càng được cải tiến, bổ sung những nội dung mới và phát triển mạnh mẽ, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia. Hoạt động TTĐN không chỉ dừng ở lại việc truyền và nhận tin tức một cách thụ động, mà còn bao hàm cả việc phân tích, đánh giá, phát biểu quan điểm, định hướng xử lý về các thông tin liên quan đến những sự kiện trong nước và quốc tế nhằm đạt tới những mục đích cụ thể của đường lối đối nội và đối ngoại. 
Các công trình khoa học nói trên đều khẳng định rằng, TTĐN là một trong hai hướng chính trong hoạt động thông tin của mỗi quốc gia. Đó là công cụ quan trọng để các quốc gia triển khai nhằm ảnh hưởng tới dư luận quốc tế phục vụ cho những mục tiêu chung hay cụ thể của chính sách đối ngoại. Nhiều tác giả nhấn mạnh về tính thiết yếu, không tách rời của TTĐN trong chính sách đối ngoại và tầm quan trọng của nó cũng quan trọng như sức mạnh quân sự và kinh tế của mỗi quốc gia.
Đối với các công trình khoa học công bố ở trong nước, đường lối đối ngoại, chủ trương về TTĐN trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của Đảng được phân tích tương đối toàn diện, đầy đủ. Theo đó, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những bài viết này đã nêu bật tầm quan trọng của hoạt động TTĐN, đồng thời chỉ ra những thành tựu và yếu kém trong các đơn vị đang phụ trách lĩnh vực này, nhưng chủ yếu tập trung từ sau năm 2006 trở lại đây. Hoạt động TTĐN trên nhiều khía cạnh khác nhau về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức TTĐN ở các nước và những kinh nghiệm có giá trị mà Việt Nam có thể tham khảo để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động TTĐN của mình.

Nhìn chung, khối lượng công trình, bài viết nghiên cứu về hội nhập quốc tế và TTĐN của các học giả trong và ngoài nước cho đến nay khá phong phú và đa dạng, tạo nên một bức tranh toàn cảnh, đa sắc màu với những nhận định dưới nhiều góc nhìn. Đây là nguồn tư liệu quý đối với việc nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động TTĐN. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ dừng lại là những suy nghĩ, phân tích về từng mảng, từng lĩnh vực, từng đối tượng của hoạt động TTĐN chứ chưa phải là những nghiên cứu toàn diện về hoạt động TTĐN và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động TTĐN trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Vấn đề này thể hiện ở chỗ:
Thứ nhất, trong những năm trước đây, mặc dù hoạt động TTĐN thường xuyên diễn ra, nhưng do nhiều lý do trong đó có nhận thức và nguồn lực mà mảng hoạt động này ít được quan tâm nghiên cứu so với các lĩnh vực khác trong công tác đối ngoại.
Thứ hai, trước những biến đổi nhanh chóng và phức tạp, có yếu tố khó lường của tình hình thế giới, khu vực, nhận thức về tầm quan trọng của TTĐN từng bước được nâng lên. Nội hàm cũng như về nội dung, phương thức, địa bàn hoạt động của TTĐN cũng dần được xác định rõ, ngày càng mở rộng hơn, gắn với quá trình hội nhập đầy đủ và toàn diện của ngoại giao Việt Nam. Do đó, TTĐN tuy đã được đề cập đến nhưng hiện nay vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, thấu đáo.
Thứ ba, cho đến nay, chưa có công trình nào nghiên cứu trực tiếp, đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về hoạt động TTĐN của Việt Nam, về những chủ trương, chính sách TTĐN của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là quá trình lãnh đạo đổi mới, đẩy mạnh hoạt động TTĐN của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013. 
1.3. Những vấn đề luận án tiếp tục giải quyết
Cho đến nay, trên thế giới, theo những lập luận khác nhau của từng cá nhân hoặc tập thể, có nhiều cách hiểu về thuật ngữ này. Những quan niệm khác nhau có thể bao hàm đặc trưng của TTĐN nhưng chưa phản ánh hết các bản chất của TTĐN cũng như tính chất của hoạt động này. Với nhiều nước, TTĐN không tồn tại như một thuật ngữ, mà nó thể hiện qua chính sách và các hoạt động liên quan đến ngoại giao nhà nước, văn hóa đối ngoại hoặc đối ngoại công chúng. 
Ở trong nước, TTĐN được quan niệm là một bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại, chính trị - tư tưởng của Đảng và Nhà nước. Là lĩnh vực hoạt động tổng hợp cao, với sự phối hợp từ các lực lượng trong và ngoài nước, trong đó chủ thể quan trọng nhất là một số đơn vị trực tiếp phụ trách và lực lượng báo chí truyền thông, với mục đích gắn liền với việc triển khai, thực thi đường lối, chính sách đối ngoại, góp phần phục vụ mục tiêu đối nội, hướng đến các đối tượng bên ngoài, ra với địa bàn các nước, các khu vực trên thế giới là chủ yếu. So với thông tin đối nội, vấn đề “đối tượng hóa” và “đối ngoại hóa” là đặc trưng cơ bản trong các hoạt động TTĐN. Theo hướng tiếp cận đó, TTĐN được hiểu là “những hoạt động chủ động cung cấp thông tin có định hướng để giới thiệu, phổ biến, quảng bá,... về một đối tượng cụ thể (một đất nước, một tổ chức, một nhóm người, hoặc một cá nhân,...) nhằm mục đích gây thiện cảm, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhân tố bên ngoài hoặc để đối phó, phản bác đối với những thông tin sai lệch, gây bất lợi” [142, tr. 24]. 
Nghiên cứu đề tài “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2013”, luận án sẽ tập trung trình bày, làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TTĐN từ năm 1986 đến năm 2013, trong đó: phân tích, làm rõ chủ trương của Đảng về hoạt động TTĐN từ năm 1986 đến năm 2013; trình bày sự chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động TTĐN những năm 1986-2013; đánh giá những thành tựu, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TTĐN của từ năm 1986 đến năm 2013; đúc kết một số kinh nghiệm bước đấu từ sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TTĐN những năm 1986-2013, góp phần thúc đẩy sự phát triển của TTĐN ở Việt Nam trong những giai đoạn về sau. 

Chương 1
CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000
1.1. Những căn cứ xác định chủ trương và chủ trương của Đảng 
1.1.1. Những căn cứ xác định chủ trương

* Bối cảnh quốc tế, trong nước 
* Hoạt động thông tin đối ngoại trước năm 1986

1.1.2. Chủ trương của Đảng
Những chủ trương của Đảng về TTĐN được trình bày trong luận án từ Đại hội VI đến Đại hội VIII. Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 20-5-1988 của Bộ Chính trị bổ sung thêm định hướng cho hoạt động TTĐN trong giai đoạn mới.

Bước sang thập niên 90 thế kỷ XX, chủ trương của Đảng về TTĐN tiếp tục được đổi mới tại Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13-6-1992 của Ban Bí thư (khóa VII) và Thông báo số 188-TB/TW của Ban Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII). Những chủ trương mới của Đảng là cơ sở để các cơ quan nhà nước thể chế, cụ thể hóa và tổ chức các hoạt động TTĐN trong thực tiễn.

1.2. Quá trình chỉ đạo thực hiện chủ trương
1.2.1. Đổi mới cơ chế quản lý và phối hợp tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại 

1.2.2. Mở rộng lực lượng và phương thức thông tin đối ngoại

1.2.3. Đổi mới nội dung hoạt động thông tin đối ngoại

Thông tin về công cuộc đổi mới, gắn kết Việt Nam với cộng đồng khu vực và quốc tế
Giới thiệu lịch sử và nền văn hóa của dân tộc với bạn bè quốc tế

Chuyển tải thông tin đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Phê phán, bác bỏ thông tin xuyên tạc, sai lệch về tình hình Việt Nam
Tiếu kết chương

Trên thế giới, TTĐN được hình thành từ xa xưa, gắn liền với quá trình hình thành các quốc gia, dân tộc. Nó được sử dụng như một công cụ để tiếp xúc, bày tỏ quan điểm, chính sách và thông tin giữa các quốc gia, dân tộc với nhau. Đối với Việt Nam, từ trong lịch sử, các biểu hiện và hình thức hoạt động TTĐN tương đối phong phú, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của dân tộc. Trong giai đoạn 1986-2000, dưới tác động của đời sống chính trị quốc tế và quan hệ giữa các quốc gia sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, nhận thức của Đảng về TTĐN thay đổi rõ rệt. Trên cơ sở chủ trương của Đảng, hoạt động TTĐN được tổ chức ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn, song trên nhiều khía cạnh, chưa thường xuyên, liên tục và đảm bảo tính dài hơi, có kế hoạch bài bản. Thực tế này không phản ánh hoàn toàn ở việc hạ thấp mức độ và tầm quan trọng của TTĐN trong việc triển khai đường lối, chính sách đối ngoại, mà căn bản xuất phát từ điều kiện vật chất - kỹ thuật còn hạn chế cũng như quá trình chuyển đổi giữa hai giai đoạn trước và sau đổi mới đối với nhiều cơ quan, ban, ngành đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức các hoạt động TTĐN. 

Chương 3

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2013

3.1. Những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động thông tin đối ngoại và chủ trương của Đảng 

3.1.1. Những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động thông tin đối ngoại

* Bối cảnh quốc tế, trong nước

* Những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động thông tin đối ngoại

3.1.2. Chủ trương của Đảng 
Đại hội IX (4-2001) nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thông tin phục vụ nghiên cứu, làm tốt công tác dự báo tình hình khu vực và thế giới, kịp thời có những chủ trương, chính sách đối ngoại thích hợp khi tình hình thay đổi. Tăng cường hơn nữa công tác TTĐN và văn hóa đối ngoại.
Ngày 26-3-2004, Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định vai trò của cộng đồng NVNONN với tư cách là một lực lượng quan trọng tiến hành TTĐN; đồng thời,  yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền, giúp cho NVNONN hiểu đúng tình hình đất nước và chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Đại hội X (4-2006) chủ trương đẩy mạnh công tác văn hóa - TTĐN, góp phần tăng cường sự hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân nước ta với nhân dân các nước. 

Ngày 1-8-2007, Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương (khóa X) thông qua Nghị quyết số 16-NQ/TW Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, trong đó đã cụ thể hóa một bước nhiệm vụ và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động TTĐN của lực lượng báo chí.
Ngày 10-9-2008, Ban Bí thư (khóa X) ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Chỉ thị yêu cầu cần phải đẩy mạnh, đưa các hoạt động TTĐN lên một bước mới, phù hợp với quá trình hội nhập sâu rộng hơn trên các lĩnh vực và thúc đẩy vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Đại hội XI (1-2006) nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự cần thiết phải mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TTĐN, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, báo chí, xuất bản.
Ngày 14-2-2012, Bộ Chính trị (khóa XI) ra Kết luận số 16/KL-TW thông qua Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, đề ra nhiều giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động TTĐN đáp ứng mục tiêu đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ngày 10-4-2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ra Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, đề cập và xác định rõ các vấn đề lớn liên quan đến hội nhập quốc tế, từ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, đến các nội dung cơ bản của hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực và các định hướng giải pháp lớn để triển khai thực hiện. Nghị quyết là cơ sở, định hướng cho hoạt động TTĐN trong giai đoạn mới.

3.2. Quá trình chỉ đạo thực hiện chủ trương
3.2.1. Tổ chức bộ máy, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý 

3.2.2. Tăng cường lực lượng và phương thức thông tin đối ngoại

3.2.3. Tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động thông tin đối ngoại

Tăng cường tuyên truyền về Việt Nam đổi mới, năng động và phát triển, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế

Đẩy mạnh quảng bá văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam
Gắn kết với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Chủ động đấu tranh các luận điệu sai trái, thù địch về tình hình Việt Nam

Tiểu kết chương
Trong giai đoạn 2001-2013, sự mở rộng và tăng cường chiều sâu hội nhập quốc tế định hướng và đặt ra cho hoạt động TTĐN cũng phải chuyển biến một cách tương thích. Nhiều yếu tố như không gian, thời gian, đối tượng và địa bàn đòi hỏi TTĐN nâng tầm hơn theo hướng chuyên nghiệp hơn, có sự chỉ đạo thống nhất và phát huy sức mạnh của tất cả các lực lượng tham gia. Do đó, Đảng chủ trương tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các hoạt động TTĐN, bám sát các mục tiêu, hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ của công tác đối ngoại. Các cấp, các ngành, các đơn vị ở Trung ương và địa phương đầu tư vào xây dựng bộ máy chỉ đạo và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động này.  Trên cơ sở đó, việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về hoạt động TTĐN được chú trọng thường xuyên, giải quyết nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn, từng bước đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh hoạt động TTĐN trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.
Chương 4

NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM

3.1. Nhận xét
3.1.1. Nhận thức ngày càng rõ hơn tầm quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại

Trước những hạn chế yếu kém kéo dài, việc nhận thức đúng tầm quan trọng của TTĐN, đặt các hoạt động TTĐN đúng vị trí và phát huy đầy đủ vai trò của nó trong chính sách đối ngoại trở nên cấp bách. Theo đó, TTĐN được nhận thức là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đó là cầu nối, phương tiện mở rộng giao lưu, hiểu biết giữa Việt Nam với các nước, nhằm làm cho thế giới hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan điểm, lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Làm tốt TTĐN sẽ giúp cho bạn bè quốc tế tiếp cận tình hình một cách chính xác, giúp họ hiểu đúng về đất nước, con người Việt Nam. Đổi mới và đẩy mạnh hoạt động TTĐN sẽ hạn chế những thông tin sai lệch, bịa đặt về Việt Nam và từng bước làm thất bại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

3.1.2. Không ngừng hoàn thiện chủ trương về hoạt động thông tin đối ngoại
Từ trong lịch sử cũng như nhu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam, tiến hành TTĐN là thực tế khách quan, cấp bách. Chủ trương của Đảng về TTĐN là một quá trình liên tục, thường xuyên bổ sung và là sự gắn kết giữa nhận thức lý luận trên cơ sở phù hợp yêu cầu thực tiễn đất nước. Việc hoàn thiện chủ trương là cơ sở để các cơ quan chức năng nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa thành các văn bản pháp quy để tổ chức thực hiện các hoạt động TTĐN. Qua đó, phục vụ chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và hội nhập quốc tế của Việt Nam, thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư và khách du lịch nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3.1.3. Bảo đảm sự chủ động, thống nhất và hiệu quả trong chỉ đạo hoạt động thông tin đối ngoại

* Các hoạt động thông tin đối ngoại được tiến hành kịp thời, hình thức phong phú
Các hoạt động TTĐN phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Hình ảnh đất nước, con người, lịch sử và nền văn hóa lâu đời, phong phú và giàu bản sắc dân tộc của Việt Nam được quảng bá mạnh mẽ, thường xuyên, đã được nhân dân thế giới và cộng đồng NVNONN biết tới thông qua nhiều kênh và bằng nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, hoạt động TTĐN đấu tranh chủ động và hiệu quả hơn với những luận điệu xuyên tạc, nhất là trong những vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, biên giới lãnh thổ. 
* Lực lượng, phương thức thông tin đối ngoại chuyển biến mạnh mẽ
Lực lượng báo chí truyền thông có bước chuyển biến quan trọng. Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ngành, các cấp, các doanh nghiệp đều tranh thủ mọi cơ hội để tiếp xúc, tuyên truyền, vận động các đối tượng và báo chí nước ngoài. Các địa phương và doanh nghiệp, với nhận thức vai trò quan trọng và đi trước của TTĐN, đã dành những chi phí nhất định để thông tin và đặt quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài trên những kênh thông tin hiện đại nhất. Vấn đề xã hội hóa các hoạt động TTĐN theo chủ trương của Đảng từng bước đạt được kết quả tích cực. Đội ngũ các phóng viên của các văn phòng đại diện các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài cũng như các nhà báo đến Việt Nam tác nghiệp được chú trọng; tăng cường hợp tác với báo chí, truyền hình nước ngoài quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. 

* Tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với các nước, thu hút các nguồn đầu tư và khách quốc tế đến Việt Nam 

Cộng đồng và bạn bè thế giới biết đến Việt Nam như một đất nước của hòa bình, một quốc gia văn hiến, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việt Nam được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là nơi đầu tư an toàn, hiệu quả và là điểm đến thân thiện, hấp dẫn đối với nhiều khách quốc tế. Các hoạt động TTĐN tạo nên hiệu ứng tích cực đối với cộng động trong nước và quốc tế trong việc giữ gìn và phát huy giá trị nền văn hóa truyền thống của dân tộc, thúc đẩy sự phát triển của văn hóa nội sinh, đồng thời, trân trọng và tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại trong quá trình toàn cầu hóa; tạo điều kiện để Việt Nam tự tin hơn giới thiệu và hội nhập nền văn hóa đặc sắc của dân tộc vào kho tàng văn hóa chung của nhân loại.
3.1.4. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động thông tin đối ngoại 

Cộng đồng NVNONN là người nhận thông tin quảng bá, là đối tượng được quảng bá nhưng cũng là chủ thể, là đại sứ thông tin, văn hóa tiềm năng của Việt Nam ở nước sở lại và lại vừa là cây cầu nối bạn bè quốc tế với nhân dân trong nước. Các hoạt động TTĐN đã góp phần thúc đẩy phát huy khả năng của kiều bào. Cộng đồng NVNONN đóng góp tích cực vào việc tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần ổn định chính trị, bảo vệ an ninh đất nước, tham gia các hoạt động kinh tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và là cầu nối đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.
3.1.5. Một số hạn chế trong hoạch định chủ trương và chỉ đạo thực hiện
Hạn chế trong hoạch định chủ trương

Hạn chế trong chỉ đạo thực hiện chủ trương

3.2. Một số kinh nghiệm
3.2.1. Hoạch định chủ trương về thông tin đối ngoại trên cơ sở và phục vụ đường lối, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế
Là một bộ phận của công tác đối ngoại, TTĐN không thể nằm ngoài, độc lập với công tác đối ngoại và khi hoạch định chính sách đối ngoại, các nước đều đề ra chủ trương, chiến lược TTĐN. TTĐN có vai trò to lớn và đóng góp thiết thực đối với việc hoàn thành các mục tiêu đối ngoại quốc gia, trở thành những cách thức để thực thi đường lối, chính sách đối ngoại và nền ngoại giao toàn diện của nhiều nước, đồng thời, là một công cụ (hay một nhóm công cụ) không thể thiếu trong đời sống chính trị quốc tế. TTĐN tự nó đối với tất cả các quốc gia và đối tác đều trở thành một mặt trận đối ngoại thực thụ. Ở các thời kỳ khác nhau, yêu cầu đòi hỏi và điều kiện để triển khai hoạt động TTĐN rất khác nhau. phải được hoạch định và triển khai thực hiện theo kế hoạch thống nhất và dài hơi, kết hợp hài hòa giữa điểm và diện, giữa hoạt động thường xuyên thường kỳ và những sự kiện riêng lẻ. 
3.2.2. Chủ trương thông tin đối ngoại bám sát, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng

Trong bất kỳ giai đoạn nào, đổi mới, đẩy mạnh hoạt động TTĐN vì các mục tiêu đối ngoại cũng chính là nhằm giữ vững ổn định chính trị, trât tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các hoạt động TTĐN đạt hiệu quả cao trong việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng có nghĩa tạo ra nền tảng vật chất và tinh thần để góp phần giải quyết các nhiệm vụ, mục tiêu an ninh - quốc phòng của đất nước. Và ngược lại, hoạt động TTĐN khi bám sát, phục vụ cho công tác an ninh - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng chính là góp phần đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hơn nữa, thực hiện hiệu quả về TTĐN tạo ra lực hút đầu tư nước ngoài trong các dự án kinh tế trọng điểm quốc gia và với các đối tác theo hướng đan xen lợi ích và trách nhiệm của mỗi bên nhằm vừa tăng cường lợi ích kinh tế, vừa củng cố quốc phòng, an ninh. 
3.2.3. Kkhông ngừng đổi mới nội dung và hình thức thông tin, đa dạng hóa phương thức thông tin đối ngoại
Trước biến đổi nhanh và phức tạp của tình hình thế giới, nhất là từ quá trình toàn cầu hóa, phát triển KH-CN đang tác động vào nhận thức của con người, các đối tượng của hoạt động TTĐN luôn luôn thay đổi, nhu cầu và mục đích tiếp cận thông tin về Việt Nam ngày càng phong phú hơn, đa chiều hơn và có chọn lọc hơn. Việc đổi mới nội dung cũng như hình thức thông tin phải gắn liền với nắm chắc đối tượng, nhóm đối tượng và địa bàn cụ thể theo phương châm “đối ngoại hóa” và đối tượng hóa” trong từng hoạt động TTĐN. Xuất phát từ nhu cầu của quá trình hội nhập, TTĐN phải đi liền, thậm chí do yêu cầu của chính sách đối ngoại và quan hệ hợp tác quốc tế, phải đi trước một bước đến với những địa bàn, quốc gia mà chính sách đối ngoại triển khai. Đây cũng chính là tính phức tạp, khó khăn của TTĐN trong giai đoạn hiện nay.
3.2.4. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong hoạt động thông tin đối ngoại
Sức mạnh tổng hợp trước hết xuất phát từ cơ chế quản lý, phối hợp trong các hoạt động TTĐN giữa các đơn vị, cơ quan ở cả trong nước và địa bàn ngoài nước. Việc thể chế hóa chủ trương của Đảng thành các văn bản pháp quy để các cơ quan chức năng nhà nước chỉ đạo trong thực tiễn cần phải được vận hành thường xuyên, thúc đẩy cả guồng máy hoạt động nhịp nhàng, ăn ý, có sự hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết và nhờ đó làm tăng thêm sức mạnh và hiệu quả TTĐN. Các ngành đó cần cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để các cơ quan chuyên trách có được những thông tin nhanh nhất, đảm bảo tính hiệu quả và chất lượng của các hoạt động TTĐN. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan sẽ tạo thuận lợi để có được nguồn tin thật phong phú, kịp thời phục vụ cho hoạt động TTĐN. Đây không phải là nhiệm vụ riêng của đơn vị, đội ngũ của ngành TTĐN mà là nhiệm vụ chung của tất cả các bộ, ban, ngành, các địa phương liên quan ở trong nước và các cơ quan đại diện ở nước ngoài. 
3.2.5. Khai thác thế mạnh của thành tựu khoa học - công nghệ trong hoạt động thông tin đối ngoại
Quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển nội tại của KH-CN như những thập niên vừa qua sẽ tiếp tục có những bước nhảy vọt mới. Đây chính là những yếu tố khách quan thuận lợi để Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với công nghệ mới, các kỹ năng, các phương tiện thông tin, kỹ thuật truyền thông hiện đại, những kinh nghiệm tổ chức hoạt động, những phương thức truyền tải thông tin mới phong phú, đa dạng và hiệu quả. Trong đó, cần đẩy mạnh hoạt động TTĐN trên Internet, bởi đây không chỉ là công cụ truyền tin, giải trí đơn thuần, mà con là điểm đấu tranh quan điểm, đấu tranh dân tộc. Internet có khả năng chứa với dung lượng lớn, tốc độ nhanh và hiệu ứng lan truyền, tác động của nó. Khai thác Internet vào các hoạt động TTĐN giải quyết sự kết hợp của tất cả các phương tiện truyền thông, không chỉ về loại hình truyền thông, mà còn là sự hội tụ ở cả chức năng, phương thức đưa tin, sở hữu nguồn tin, cơ cấu tổ chức, xây dựng lực lượng TTĐN của các cơ quan báo chí, truyền thông.
Tiểu kết chương

Cùng với quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế, nhận thức của Đảng về tầm quan trọng của TTĐN ngày càng tăng lên; không ngừng hoàn thiện chủ trương đối với hoạt động TTĐN. TTĐN được tổ chức gắn liền với các bước đi để triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của đất nước; đồng thời, một số hoạt động TTĐN được tiến hành chủ động trước một bước, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, gia tăng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng. Mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng có thể khẳng định rằng, ưu điểm, những thành tựu đạt được là căn bản. Những kinh nghiệm của Đảng trong quá trình hoạch định và chỉ đạo thực hiện chủ trương về TTĐN được đúc kết từ trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của tất cả các lực lượng trực tiếp tiến hành TTĐN. 
KẾT LUẬN

Hoạt động TTĐN có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt trong việc triển khai đường lối, chính sách đối ngoại và hội nhập của đất nước. Nghiên cứu đề tài “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2013”, luận án rút ra một số kết luận như sau:

1. Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, TTĐN thể hiện vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp vào cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, tối đa hóa nội lực, tranh thủ sức mạnh của sự hợp tác và hỗ trợ quốc tế để giành thắng lợi ngày càng to lớn. Tuy nhiên, tác động từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, hoạt động TTĐN sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất cho đến trước khi đổi mới, gặp nhiều khó khăn, tồn tại những yếu kém kéo dài. Do bị giới hạn trong quan hệ đối ngoại của thời kỳ này mà phạm vi của hoạt động TTĐN bó hẹp, chủ yếu với các nước trong hệ thống XHCN và một số nước khác. Ràng buộc về mặt tư duy đối ngoại và điều kiện vật chất - kỹ thuật thiếu thốn là yếu tố cơ bản làm cho các hoạt động TTĐN không đạt được như mục tiêu đặt ra

2. Bắt đầu từ giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, thế giới chứng kiến sự biến đổi sâu sắc, phức tạp. Ở trong nước, cùng với việc chuyển hướng đường lối, chính sách đối ngoại, TTĐN cũng được đổi mới mạnh mẽ. Dưới tác động của đời sống chính trị quốc tế và quan hệ giữa các quốc gia sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, nhận thức của Đảng về TTĐN thay đổi rõ rệt. Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng đối với việc đổi mới, đẩy mạnh hoạt động TTĐN có tính nhất quán, liên tục và thể hiện rõ sự phát triển cả trong nhận thức và thực tiễn. Trong hai giai đoạn kế tiếp nhau 1986-2000 và 2001-2013, trải qua quá trình nhận thức thực tiễn, khái quát lý luận, những quan điểm, chủ trương và giải pháp đối với hoạt động TTĐN của Đảng về cơ bản là phù hợp với sự vận động của thực tiễn khách quan. Hệ thống các quan điểm, chủ trương của Đảng về hoạt động TTĐN liên tục được bổ sung, cụ thể hóa trong hơn 25 năm đổi mới (1986-2013) trên cơ sở nhất quán đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích chính đáng của quốc gia, dân tộc. 
3. Thực hiện chủ trương của Đảng, các bộ, ban, ngành ở Trung ương và các địa phương chú trọng đổi mới và đẩy mạnh hoạt động TTĐN. Trải qua hai giai đoạn 1986-2000 và 2001-2013, Đảng chỉ đạo các cơ quan bộ, ban, ngành tích cực triển khai thực hiện chủ trương, thể chế hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy hoạt động TTĐN theo hướng không ngừng đổi mới, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước tương ứng với mỗi giai đoạn. Trong thực tế, từ giai đoạn 1986-2000 chuyển sang giai đoạn 2001-2013 là quá trình chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều phương diện của hoạt động TTĐN mà luận án đã trình bày, đó là: xây dựng bộ máy, tổ chức phối hợp hoạt động; lực lượng và phương thức tiến hành; nội dung hoạt động TTĐN. Điều này thể hiện không chỉ từ trong nhận thức mà được phản ánh khá rõ ràng về mặt thực tiễn. Một điểm nhấn quan trọng giữa hai giai đoạn này đó là, nếu như giai đoạn 1986-2000, chủ trương của Đảng chậm được hiện thực hóa, thì trong giai đoạn 2001-2013, từ chủ trương đến chỉ đạo thực hiện đã được rút ngắn đi hơn rất nhiều. 

4. Trong thực tiễn, các cấp, các ngành từ Trung ương cho đến các địa phương, doanh nghiệp đã nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của hoạt động TTĐN trong việc đảm bảo và thúc đẩy lợi ích của mình. Nội hàm của khái niệm TTĐN cũng dần dần được làm rõ, cụ thể và từ đó, chuyển hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để các đơn vị tiến hành hành TTĐN triển khai thực hiện. Do đó, bám sát và phục vụ các mục tiêu của đổi mới, của quá trình thực thi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, hoạt động TTĐN không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức thông tin cũng ngày càng đa dạng, linh hoạt hơn. Thông qua các hoạt động TTĐN, cộng đồng quốc tế biết đến và hiểu nhiều hơn, đầy đủ hơn về công cuộc đổi mới cũng như về con người, lịch sử và văn hóa của dân tộc Việt Nam; qua đó, các cá nhân, tổ chức và tập đoàn lớn trên thế giới gia tăng tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam. Đối với cộng đồng NVNONN, những hoạt động TTĐN thiết thực trực tiếp giúp kiều bào gắn bó ngày càng bền chặt hơn với đất nước. Tuy nhiên, do tác động từ nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó có ràng buộc về mặt tư duy đối ngoại và điều kiện vật chất - kỹ thuật là hai yếu tố chính, nên hoạt động TTĐN từ năm 1986 đến năm 2013 còn nhiều hạn chế; đặc biệt thể hiện rõ trong giai đoạn 1986-2000, khi Đảng nhiều lần chỉ rõ đây là những yếu kém kéo dài.

5. Đổi mới hoạt động TTĐN từ năm 1986 đến năm 2013 gắn liền với quá trình đổi mới toàn diện và tiến hành hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng cho việc tiếp tục triển khai chủ trương của Đảng trong những giai đoạn tiếp theo: 1) Hoạch định chủ trương về TTĐN trên cơ sở và phục vụ đường lối, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế; 2) Chủ trương TTĐN bám sát, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; 3) Không ngừng đổi mới nội dung và hình thức thông tin, đa dạng hóa phương thức TTĐN; 4) Phát huy sức mạnh tổng hợp trong hoạt động TTĐN; 5) Khai thác thế mạnh của thành tựu KH-CN trong hoạt động TTĐN.

6. Tình hình thế giới trong giai đoạn 1986-2013 biến đổi sâu sắc, phức tạp, tác động đến hầu hết tất cả các quốc gia, đòi hỏi các quốc gia phải điều chỉnh, thay đổi, nhằm thích ứng tốt hơn. Thực tiễn giai đoạn đã qua cho thấy, vấn đề quảng bá và khuếch trương các giá trị của quốc gia là thước đo quan trọng để khẳng định vị trí của quốc gia đó trong cộng đồng quốc tế. Do đó, TTĐN trở thành một phương thức nhằm thực thi “sức mạnh mềm” vì những mục tiêu đối ngoại. Đối với Việt Nam, hoạt động TTĐN sẽ đối diện với những vấn đề khó khăn, thách thức mới. Tiếp tục đổi mới hoạt động TTĐN là yêu cầu bắt buộc, bởi qua đó mới có thể góp phần hiện thực hóa đường lối, chính sách đối ngoại và hội nhập, đáp ứng được những biến đổi nhanh chóng, đa dạng của tình hình khu vực, thế giới. Những kết quả đạt được và một số kinh nghiệm đúc kết trong quá trình Đảng lãnh đạo hoạt động TTĐN từ năm 1986 đến năm 2013 là cơ sở, động lực và định hướng quan trọng cho các lực lượng tiến hành TTĐN trong những giai đoạn tiếp theo. 
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